
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

1 Bùi Văn Dõng LĐTT
LĐTT; 

GK CTTr (40 năm)
LĐTT LĐTT CSTĐCS LĐTT 06 tháng 5,08/3 01/10/2019 5,42/4 01/4/2022

Đã được nâng lương 

trước hạn năm 2016

2 Bùi Văn Đẩm LĐTT
LĐTT; 

BK UBND (40 năm)
LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 09 tháng 6,44/7 01/10/2019 6,78/8 01/01/2022

Đã được nâng lương 

trước hạn năm 2016

3 Bùi Văn Út LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT
LĐTT;

BK UBND (PCTN)
09 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/06/2021

4 Nguyễn Thị Vân LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 3,33/4 01/10/2019 3,66/5 01/04/2022

5 Lê Thị Mai Linh CSTĐCS LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 3,33/4 01/04/2019 3,66/5 01/10/2021

6 Nguyễn Thị Hoàng Linh LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 3,00/3 01/07/2019 3,33/4 01/01/2022

7 Trần Thị Mộng Hiền LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT
CSTĐCS;

BK UBND Tỉnh

CSTĐCS; 

BK TTTCP
01 năm 2,67/2 01/01/2019 3,00/3 01/01/2021

8 Phan Văn Khởi LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT CSTĐCS LĐTT 06 tháng 3,00/3 01/07/2019 3,33/4 01/01/2022

9 Nguyễn Quốc Vĩnh LĐTT - LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/09/2021

10 Lê Hữu Phúc LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/09/2021

11 Huỳnh Minh Trí LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT CSTĐCS 06 tháng 3,00/3 01/07/2019 3,33/4 01/01/2022

12 Lê Hoàng Tất LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT CSTĐCS 06 tháng 2,41/2 01/9/2019 2,72/3 01/03/2022

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 483/TB-TTr ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra Tỉnh)

TT Họ và tên

Thành tích đạt được
Thời gian 

được xét

nâng bậc 

lương 

trước hạn

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến

 khi được xét nâng 

trước hạn
Ghi chú
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